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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THANH BÌNH Nam 29/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.36 Đạt 

2 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU CHÂU Nữ 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.31 Đạt 

3 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CÔLÁP Nữ 09/02/1993 Trà Vinh Khơ Me 5.22 Đạt 

4 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƯƠNG HẢI ĐĂNG Nam 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.78 Đạt 

5 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HẢI ĐÂNG Nam 17/08/1989 Trà Vinh Kinh 5.11 Đạt 

6 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỸ HẠNH Nữ 24/04/1995 Trà Vinh Kinh 6.43 Đạt 

7 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HƠN Nam 18/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.13 Đạt 

8 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 13/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.91 Đạt 

9 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU HƯƠNG Nữ 08/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.27 Đạt 

10 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG KỲ Nam 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.43 Đạt 

11 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG LÂM Nam 29/01/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.45 Đạt 

12 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN Nữ 09/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.30 Đạt 

13 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HOÀI LINH Nam 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.59 Đạt 

14 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN LỰC Nam 15/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.49 Đạt 

15 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC MINH Nam 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.89 Đạt 

16 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ RI NA Nữ 14/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.54 Đạt 

17 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH NGÂN Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.79 Đạt 

18 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG NGỌC Nam 24/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.19 Đạt 

19 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ THÚY NGỌC Nữ 07/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.23 Đạt 

20 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN Nữ 30/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.13 Đạt 

21 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.48 Đạt 

22 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH NHỰT Nam 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.34 Đạt 

23 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN SA RÂY SÔ PHIẾP Nam 15/06/1990 Trà Vinh Khơ Me 5.13 Đạt 



24 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC Nữ 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.50 Đạt 

25 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN ANH QUI Nam 26/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.03 Đạt 

26 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TẸT RĂNG Nam 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.88 Đạt 

27 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN SANG Nam 01/10/1995 Trà Vinh Kinh 5.03 Đạt 

28 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH SÂN Nam 10/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.88 Đạt 

29 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH NHẤT SINH Nam 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.08 Đạt 

30 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ SÔNI Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.01 Đạt 

31 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THANH TÂM Nam 05/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.06 Đạt 

32 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN CHÍ THIỆN Nam 14/07/1994 Cà Mau Kinh 5.30 Đạt 

33 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM MINH THUẬN Nam 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.30 Đạt 

34 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH THỦY Nữ 25/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.89 Đạt 

35 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH CẨM TIÊN Nữ 03/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.16 Đạt 

36 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU TIẾN Nam 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.36 Đạt 

37 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀI TRÂM Nữ 09/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.61 Đạt 

38 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI NGUYỄN ANH TÚ Nam 30/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.16 Đạt 

39 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CAO MINH TUẤN Nam 06/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.31 Đạt 

40 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN THẢO UYÊN Nữ 29/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.19 Đạt 

41 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC VŨ Nam 02/01/1993 Trà Vinh Kinh 5.06 Đạt 

42 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐÀO TUẤN VŨ Nam 13/12/1996 Trà Vinh Kinh 6.46 Đạt 

  


